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	1
	Mục tiêu chương trình

	
	Nêu rõ chương trình khảo sát nhầm đạt được mục tiêu gì trong việc tư vấn tiêu dùng (Xem 4.1)
   Nước mắm là loại nước chấm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Song từ trước đến nay người tiêu dùng chưa được tiếp cận với một tiêu chuẩn nào về việc xác định chất lượng
.Nước mắm bao gồm:nước mắm truyền thống, nước mắm công nghiệp
 -  Nước mắm truyền thống: Nước mắm truyền thống nguyên liệu 100% là đạm từ cá, không dùng chất tạo màu, tạo hương, chất bảo quản. .

 -  Nước mắm công nghiệp:  nước mắm công nghiệp ngoài đạm cá còn bổ sung đạm từ bên ngoài, đường, chất điều vị, hương cá hồi, hương cá ngừ, màu tự nhiên, chất bảo quản, chất ngọt tổng hợp.. 
  Chất lượng nước mắm đang là mối quan tâm của toàn xã hội vì đây là  một sản phẩm rất gần gũi và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng trong cuộc sống hàng ngày. 
Hiện tại nước mắm chưa được xây dụng QCVN,mà còn thực hiện theo TCVN 5107: 2003.
Thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp. Báo chí vừa qua đã phản ảnh trên thị trường đã có những loại nước mắm nhưng thực chất đã pha loãng nhiều đến độ phải  “ son phấn” những thứ phụ gia thực phẩm gồm chất tạo hương, chất bảo quản ( benzoate - để tăng tuổi thọ), chất tạo mầu ( caramel), chất giữ mầu (ascobic axit ), chất tạo ngọt (glutamate)…nên nước mắm dưới 10 độ đạm mà vẫn  là …nước mắm.
   Do điều kiện kinh phí và thời gian có hạn, đợt này chúng tôi khảo sát khảo sát thực trạng tình hình nước mắm có bán tai thị trường Tp. HCM.
   Mục đích của đợt khảo sát là xác định thông tin ban đầu về thực trạng tình hình nhãn sản phẩm và gíá bán “nước mắm “trên thị trường TP.Hồ Chí Minh.Trên cơ sở kết quả khảo sát sẽ đề xuất xin mở rộng khảo sát về thực trạng chất lượng nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp để có thông tin cho người tiêu dùng, trong việc lựa chọn sản phẩm khi sử dụng và cảnh báo cho cơ quan quản lý chức năng về những vấn đề chưa phù hợp với qui định hiện hành. 

	
	

	2
	Phạm vi khảo sát

	
	Nêu rõ chương trình khảo sát bao quát phạm vi đối với: 1) Nhóm/loại hàng hóa; 2) Địa bàn hàng hóa lưu thông;3) Người sản xuất, cung ứng (Xem Hướng dẫn 4.2)

1/Phạm vi địa điểm: T P.HCM

2/Phạm vi hàng hóa: Nước mắm các loại bán trên thị trường

3/Người sản xuất:      Các doanh nghiệp đăng ký tại VN

	
	

	3
	Nội dung khảo sát  

	
	Nêu rõ cần thu thập thông tin nào từ hàng hóa: 1)  Nguồn gốc, xuất sứ; 2)  Chất lượng; 3)  Lượng tịnh; 4) An toàn …Khi nêu nội dung thông tin, có thể viện dẫn tiêu chuẩn, qui chuẩn, qui định pháp lý. 

	
	· Đi khảo sát tại 3 Siêu thị lớn (Coop Max, Big C, Maximax), 3 chợ trung tâm, 3 chợ ngoại ô, ghi nhận thông tin cho tửng nhãn sản phẩm, ghi nhận giá bán lẻ sản phẩm (chụp ảnh nhãn SP)

· .Thời gian khảo sát: từ   26/11dến 10/12/2015

· Nội dung ghi nhãn, tình hình ghi nhãn theo nghị định 89/2006/NĐ ngày 30/8/2006  
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	Phương pháp lấy mẫu

	
	Mẫu lấy trên thị trường phân bố đều (hoặc có trọng tâm): 1)   theo địa điểm; hoặc 2)  theo thời gian hoặc 3) trên cơ sở của những chương trình khảo sát trước hoặc chương trình khác có mối liên quan. Trình bày theo Biểu mẫu 'Qui định lấy mẫu'.

	
	· .

· .

· .

· .

· .

· .
· .


	5
	Phương thức kiểm tra

	
	Nêu rõ việc áp dụng một hay kết hợp nhiều phương thức kiểm tra như: 1) kiểm tra lô;  hoặc 2)  Kiểm tra mẫu riêng biệt để so sánh… trên chủ đề hoặc chỉ tiêu kiểm tra cụ thể (xem Hướng dẫn 3.3)

	
	· .

· TCVN 5170 : 2003, QCVN 9 – 2 : 2011/BYT, QCVN 02- 16 : 2012/BNNPTNT 
· Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 và các qui định liên quan..

· .

· .

· .

· .

	6
	Xử lý số liệu

	
	Nêu rõ cách thức tập hợp số/dữ liệu kiểm tra theo kiểu nào: 1)  Số tỉ lệ; 2)  Số tuyệt đối; 3)  Số so sánh với cùng kỳ/ cùng loại. Hình thức trình bày có thể là bảng biểu, biểu đồ (cột, đường, múi cam… và kể cả Chart trong môi trường Excel).

	
	.

· .

· .

· .

· .

· .

· .
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	Nội dung báo cáo

	
	Nêu rõ (theo Biểu mẫu) các nội dung chính cần báo cáo: 1)  Tổng quát các mục tiêu đạt được; 2)  Triển khi thực hiện với thuận tiện và khó khăn; 3)  Những nội dung không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ; 4)  Kết quả cụ thể về hàng hóa; 5) Khác

	
	· .

· Các số liệu thu thập từ đi khảo sát tại mục 3

· Nhận xét và kiến nghị..



	8
	Các phụ lục, đính kèm

	
	Liệt kệ các tài liệu sử dụngnhư : tiêu chuẩn/qui chuẩn/quyết định, hướng dẫn, qui trình kỹ thuật. Nêu tên các tài liệu bổ sung cho chương trình: kế hoạch lấy mẫu, kế hoạch kiểm tra/thử nghiệm,biên bản lấy mẫu,  nhãn nhận diện, phiếu yêu cầu thử nghiệm…

	
	

	
	Dự trù kinh phí và phương tiện

	
	Nêu các dự toán chi phí mua mẫu, vận chuyển, thử nghiệm, xử lý cùng các phương tiện, hóa chất, văn phòng phẩm dưới dạng bảng số. Nếu cần trình bày trong 1 tờ riêng.

	
	Nội dung chi:                                                                                                                

- Chi phí đi lại khảo sát tai 3 siêu thị ( Coop Max, Big C, Maxcimax):   100.000đ                          

- Chi phí đi lại khảo sát tại 3 chợ nội thành ( chợ Bến Thành,

     Bà Chiểu, Chợ Lớn):                                                                            200.000đ                     
-Chi phí đi lại khảo sát tại 3 chợ ngoại thành ( chợ Tân Phú,


 Bình Hưng, An Lạc):                                                                                200.000đ                                                                                                                                                                                                                    
-Chi phí  chụp ảnh, xử lỳ số liệu, lập báo cáo,                                          500.000đ                                                       
  Cộng chung các khoản :                                                                     1.000.000đ

                                                               ( Một triệu đồng) .

	10
	Tiến độ thực hiện

	
	Nêu các mốc thời gian chính của quá trình thực hiện. Nếu cần thiết, lập kế hoạch thời gian trên một tờ riêng.

	    Thời gian
	                                                    Công việc

	Từ 20/11/15 đến 25/11/15
	Xây dựng chương trình, lập kế hoạch đi khảo sát

	Từ 26/11/15 đến 02/12/15 
	Đi khảo sát theo kế hoạch

	03/12/15 đến10/12/15 
	Xử lý kết quả khảo sát và lập báo cáo khảo sát.


Bh1 – 20.11.15
Bh1 - 20.11.15

